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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải (Supply water and wastewater treatment technology)
Mã số học phần: 7110218
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết : 45
	Bài tập: 10
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	ThS. Đỗ Cao Cường
	0408-09

	ThS. Phạm Khánh Huy
	0408-05

	TS. Trần Thị Thanh Thủy
	0408-08

	ThS. Trần Hồng Hà
	0408-17

	ThS. Nguyễn Mai Hoa
	0408-07

	ThS. Trần Thị Kim Hà
	0408-03

	ThS. Đỗ Thị Hải
	0408-11


2.2. Bộ môn: Địa sinh thái và Công nghệ môi trường
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần: 
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  7110118 (Quá trình thủy lực trong CNMT), 7110119 (Quá trình truyền nhiệt trong CNMT), 7110117 (Quá trình chuyển khối trong CNMT).
4. Mục tiêu của học phần
    Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các quá trính xử lý nước, các kỹ thuật xử lý nước. Học phần này giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của các kỹ thuật xử lý nước phục vụ cấp cho các mục đích khác nhau và xử lý nước thải vài nguồn tiếp nhận..
4.1. Kiến thức
4.1.1. Nắm vững được các kiến thức về nguồn nước, chất lượng nước.
4.1.2. Nắm vững cơ chế, quy luật các quá trình có liên quan tới xử lý nước
4.1.3. Kỹ thuật xử lý các chất ô nhiễm trong nước
4.1.4. Tính toán thông số các công trình xử lý nước
4.1.5 Nắm vững trình tự thiết kế hệ thống xử lý nước áp dụng đối với từng trường hợp cụ thể.
4.2. Kỹ năng
4.1.1. Có kỹ nằng hệ thống hoá về bản chất xử lý nước
4.1.2.  Liên hệ giữa kiến thức được học với thực tiễn.
4.1.3. Tính toán mô hình các thiết dây chuyền xử lý nước
4.1.4. Nâng cao khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập và theo nhóm.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Phần 1. Xử lý nước cấp. Bao gồm các nội dung: Chất lượng nước thiên nhiên (nguồn nước) dùng để cấp nước. Các quá trình và sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thiên nhiên. Keo tụ chất bẩn trong nước bằng phèn. Hóa chất dùng để xử lý nước các thiết bị pha chế định lượng. Trộn và phản ứng tạo bông cặn. Quá trình lắng và bể lắng. Quá trình lọc và bể lọc. Khử trùng. Trao đổi và khử khí. Khử sắt, khử mangan và xử lý nước chua phèn. Một số các phương ơháp xử lý khác. Xử lý nước thải rửa lọc và bùn thải của bể lắng. Quy hoạch và bố trí mặt bằng nhà máy xử lý nước.
Phần 2. Xử lý nước thải. Bao gồm các nội dung: Giới thiệu về thành phần, tính chất của nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Các nguồn thải, các nguồn tiếp nhận nước thải trong tự nhiên và sự ô nhiễm nguồn nước. Các phương pháp, công nghệ xử lý nước thải bằng cơ học, hoá học, hoá lý và sinh học. Phân tích, thiết kế và quy hoạch tổng thể nhà máy xử lý nước thải.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần 1
	Xử lý nước cấp
	
	

	Chương 1
	Chất lượng nước thiên nhiên dùng để cấp nước
	4
	

	
	1.1 Các loại nguồn nước dùng để cấp nước
	
	4.1.1


	
	1.2 Tính chất và các chỉ tiêu về chất lượng nước
	
	

	
	1.3 Các chỉ tiêu lý học
	
	

	
	1.4 Các chỉ tiêu hóa học
	
	

	
	1.5 Các chỉ tiêu vi sinh
	
	

	
	1.6 Yêu cầu đối với chất lượng nước
Tiêu chuẩn chất lượng nước thô dùng làm nguồn nước cấp
	
	

	
	1.7 Tiêu chuẩn chất lượng nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt
	
	

	Chương 2
	Các quá trình và sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước
	3
	

	
	2.1 Mục đích của quá trình xử lý nước
	
	4.1.1
4.2.2


	
	2.2 Chất lượng nước thô thích hợp với các quá trình xử lý nước
	
	

	
	2.3 Các quá trình xử lý nước
	
	

	
	2.4 Các sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước
	
	

	Chương 3
	Keo tụ chất bẩn trong nước bằng phèn
	3
	

	
	3.1 Bản chất lý hóa của quá trình keo tụ
	
	4.1.2
4.2.2



	
	3.2 Động học của quá trình keo tụ
	
	

	
	3.3 Dùng các hóa chất phụ để tăng cường quá trình keo tụ
	
	

	Chương 4
	Hóa chất dùng để xử lý nước, các thiết bị pha chế định lượng
	3
	

	
	4.1 Các hóa chất dùng để xử lý nước
	
	4.1.2
4.2.2



	
	4.2 Thiết bị hòa tan phèn
	
	

	
	4.3 Thiết bị tôi vôi, pha chế sữa vôi và dung dịch vôi bão hòa
	
	

	
	4.4 Thiết bị pha chế dung dịch so da, xút, hexameta photphat natri
	
	

	
	4.5 Thiết bị khuấy trộn bằng khí nén
	
	

	
	4.6 Kho chứa hóa chất
	
	

	
	4.7 Thiết bị định lượng hoá chất vào nước
	
	

	Chương 5
	Trộn và phản ứng tạo bông cặn
	3
	

	
	5.1 Trộn và bể trộn
	
	4.1.2
4.2.2


	
	5.2 Bể phản ứng tạo bông cặn
	
	

	
	5.3 Bể phản ứng tạo bông cặn cơ khí
	
	

	
	5.4 Quản lý vận hành
	
	

	Chương 6
	Quá trình lắng và bể lắng
	3
	

	
	6.1 Các loại cặn lắng, các loại bể lắng, vị trí bể lắng trong dây chuyền công nghệ xử lý nước
	
	4.1.2
4.2.2


	
	6.2 Lắng các hạt cặn
	
	

	
	6.3 Lắng ly tâm và xiclon thủy lực
	
	

	
	6.4 Tuyển nổi (tuyển nổi áp lực)mặt thoáng
	
	

	Chương 7
	Quá trình lọc và bể lọc
	3
	

	
	7.1 Khái niệm chung
	
	4.1.2
4.2.2


	
	7.2 Vật liệu của bể lọc hạt
	
	

	
	7.3 Vật liệu đỡ
	
	

	
	7.4 Lý thuyết cơ bản của quá trình lọc nước
	
	

	
	7.5 Các loại bể lọc
	
	

	
	7.6 Quá trình vận hành bể lọc
	
	

	Chương 8
	Xử lý các thành phần ô nhiễm trong nước
	4
	

	
	8.1 Xử lý sắt
	
	4.1.3
4.2.2


	
	8.2 Xử lý mangan
	
	

	
	8.3 Xử lý các thành phần khác
	
	

	Chương 9
	Quy hoạch và bố trí mặt bằng trạm xử lý nước
	4
	

	
	9.1 Các yếu tố cơ bản khi thiết kế nhà máy xử lý nước
	
	4.2.2

	
	9.2 Bố trí mặt bằng
	
	

	
	9.3 Các công trình, thiết bị trong trạm xử lý nước
	
	

	Phần 2
	Xử lý nước thải
	
	

	Chương 1
	Nguồn gốc, thành phần, tính chất nước thải
	2
	

	
	1.1 Các loại nước thải và sự phân loại nước thải
	
	4.1.1
4.2.2

	
	1.2 Các nguồn thải chủ yếu
	
	

	
	1.3 Các nguồn tiếp nhận nước thải trong tự nhiên
	
	

	
	1.4 Các thành phần cơ bản trong phân tích và thiết kế một nhà máy xử lý nước thải, cơ sở tính toán lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý nước thải
	
	

	
	1.5 Phân loại các phương pháp xử lý nước thải
	
	

	
	1.6 Sơ đồ công nghệ nhà máy xử lý nước thải
	
	

	Chương 2
	Phương pháp xử lý cơ học
	3
	

	
	2.1 Các quá trình tiền ổn định
	
	4.1.2
4.1.3

	
	2.2 Lắng nước thải
	
	

	
	2.3 Tuyển nổi
	
	

	
	2.4 Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học và hóa lý
	
	

	
	2.5 Phương pháp trung hoà
	
	

	
	2.6 Phương pháp oxy hoá, phương pháp khử
	
	

	
	2.7 Phương pháp tách bằng màng
	
	

	
	2.8 Phương pháp trao đổi ion
	
	

	
	2.9 Phương pháp kết tủa hoá học
	
	

	
	2.10 Phương pháp keo tụ - đông tụ
	
	

	Chương 3
	Phương pháp xử lý sinh học
	3
	

	
	3.1 Nguyên lý chung của phương pháp xử lý sinh học
	
	4.1.2
4.1.3

	
	3.2 Bể tự hoại
	
	

	
	3.3 Lọc sinh học
	
	

	
	3.4 Bể aeroten
	
	

	
	3.5 Xử lý nước thải bằng phương pháp yếm khí
	
	

	Chương 4
	Khử trùng và xử lý bậc cao
	2
	

	
	4.1 Khử trùng nước thải
	
	4.1.2
4.1.3
4.2.2

	
	4.2 Xử lý nước bằng phương pháp oxy hoá
	
	

	
	4.3 Công nghệ xử lý nước bằng hấp phụ
	
	

	Chương 5
	Xử lý bùn cặn
	3
	

	
	5.1 Các nguồn phát sinh bùn trong nhà máy xử lý nước thải, các tính chất đặc trưng của bùn thải từ các công đoạn xử lý
	
	4.1.2
4.1.3
4.2.2

	
	5.2 Một số công trình xử lý bùn cặn
	
	

	
	5.3 Khử tách nước, làm khô bùn cặn
	
	

	
	5.4 Xử lý nước thải một số ngành công nghiệp, dịch vụ
	
	

	Chương 6
	Phân tích, thiết kế và quy hoạch tổng thể nhà máy xử lý nước thải
	2
	

	
	6.1 Các yêu cầu chung khi phân tích, thiết kế nhà máy xử lý nước thải
	
	4.2.2
4.2.3
4.2.4

	
	6.2 Sơ đồ cao trình nhà máy xử lý nước thải hoặc mặt cắt dọc theo nước và theo bùn
	
	

	
	6.3 Bố trí quy hoạch mặt bằng nhà máy xử lý nước thải
	
	

	
	6.4 Các công trình phụ trợ
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
Về căn bản, 3 phương pháp sau đây được kết hợp để giảng dạy môn học.
	- Giảng viên giảng trực tiếp trên lớp về nội dung lý thuyết của học phần với thời lượng khoảng 60% số giờ lên lớp. 
	- Trong khi giảng lý thuyết, giảng viên đặt câu hỏi cho sinh viên thảo luận trong thời gian ngắn. Các câu hỏi này thường nhằm vào những điểm chính trong bài giảng, giúp sinh viên nêu nên ý tưởng và quan điểm của mình. Sau đó, giảng viên sẽ trao đổi và gợi ý về bài giảng cho sinh viên. Thêm vào đó, kết thúc các nội dung lý thuyết, sinh viên sẽ làm một số bài tập tình huống hoặc bài tập thực hình nhỏ ngay tại lớp nhằm hiểu sâu hơn bài giảng. Thời lượng của phần này vào khoảng 15 - 20% số tiết lên lớp. 
	- Sinh viên đọc tài liệu (giảng viên yêu cầu), thảo luận nhóm theo chủ đề được giảng viên lựa chọn và làm bài tập ở nhà (theo giáo trình). Kết thúc học phần, giảng viên dành ra 2 buổi cho sinh viên thảo luận và giải đáp thắc mắc của sinh viên trước khi bước vào thi hết học phần. Thời lượng 20 - 25% số tiết.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Ngọc Dung. Xử lý nước cấp. NXB Xây dựng, Hà Nội, 2011.
[2]. Trịnh Xuân Lai. Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải. NXB Xây dựng, Hà Nội, 2008. 
[3]. Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2006.
[4]. Trần Hiếu Nhuệ. Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp. NXB khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2001                                
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Phần 1: Xử lý nước cấp 
Chương 1. Chất lượng nước thiên nhiên dùng để cấp nước

	3
	 
	
	Nghiên cứu nội dung của chương 1 theo tài liệu [1]. 
Liên hệ với thực tế các trường hợp đã gặp. Hiện nay, hiện trạng sử dụng nước của Việt Nam và thế giới như thế nào. [4]
Trong các nguồn nước phổ biến phải nắm được tính chất, ưu nhược điểm của nó khi sử dụng cấp nước

	1,2
	Chương 2: Các quá trình và sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước

	4
	2
	
	Xem lại một số kiến thức trong các môn cơ bản, truyền nhiệt, chuyển khối, thủy lực.
Tự đề xuất các dây chuyền công nghệ đối với các nguồn nước khác nhau [4]


	3
	Chương 3: Keo tụ chất bẩn trong nước bằng phèn 
	3
	3
	
	Xem lại một số các môn về hóa học môi trường.
Tìm hiểu cơ chế quả quá trình keo tụ. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ, từ đó đưa ra nhận định về tính hiệu qủa của quá trình xử lý nước bằng phương pháp keo tụ.

	4
	Chương 4: Hóa chất dùng để xử lý nước, các thiết bị pha chế định lượng
	4
	4
	
	

	5
	Chương 5: Trộn và phản ứng tạo bông cặn
	4
	4
	
	

	6
	Chương 6. Quá trình lắng và bể lắng

	3
	4
	
	Đọc kỹ lý thuyết lắng và lọc trong tài liệu [1] hoặc [3]
Các công trình lằng và lọc phổ biến hiện nay đang áp dụng ngoài thực tế. Tính toán một số trường hợp đơn giản.
So sánh các phương pháp xử lý các thành phần ô nhiễm trong nước. [3]

	7
	Chương 7. Quá trình lọc và bể lọc
	3
	4
	
	

	8,9
	Chương 8. Xử lý các thành phần ô nhiễm trong nước
	4
	5
	
	

	9
	Chương 9. Quy hoạch và bố trí mặt bằng trạm xử lý nước
	3
	1
	
	Xây dựng mặt bằng tổng thể dựa theo các yếu tố cần thiết. 

	
	Phần 2. Xử lý nước thải
	 
	 
	
	

	10,11
	Nguồn gốc, thành phần, tính chất nước thải
	3
	 
	
	Tìm hiểu nguồn gốc, thành phần, tính chất ứng với các điều kiện khác nhau.  [1]

	
	Phương pháp xử lý sinh học
	4
	4
	
	Tìm hiểu các quá sinh học, cơ chế và điều kiện áp dụng.
So sánh các công trình xử lý sinh học kị khí và hiếu khí.
Tính toán thông số các công trình xử lý vi sinh [2]

	
	Khử trùng và xử lý bậc cao
	4
	4
	
	Nắm bắt các phương pháp khử trùng. Tìm hiểu các quá trình trong xử lý bậc cao.

	12
	Xử lý bùn cặn
	3
	3
	
	

	
	Phân tích, thiết kế và quy hoạch tổng thể nhà máy xử lý nước thải
	3
	4
	
	Phân tích các yếu tố cấn thiết khi xây dựng nhà máy xử lý nước thải. 
[1]. [3], [4]
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